
ĐỊA CHỈ BÀI HỌC CÁC MÔN HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SÁP NHẬP ĐỊA CHÍNH 
VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP

(BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG LỚP 3)

1. Môn Tiếng Việt ( Bộ sách Kết nối )

TT Tuần Bài Nội dung cũ cần 
điều chỉnh.

Nội dung điều chỉnh Ghi chú

1 2
Lần đầu ra biển 
(trang 21 tập 1)

- Quy Nhơn: thành 
phố ven biển 
thuộc tỉnh Bình 
Định
- Mũi Én, Ghềnh 
Ráng: những cảnh 
đẹp ở vùng biển 
Quy Nhơn

- Quy Nhơn: nay 
thuộc phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai
- Mũi Én, Ghềnh 
Ráng:
phường Quy Nhơn 
Nam, tỉnh Gia Lai

2 12

Bài 22: Để cháu 
nắm tay ông 

(trang 100 Tập 
1)

Tháp Bà Pô-na-ga: 
công trình kiến 
trúc tiêu biểu của 
văn hóa Chăm Pa ở 
Nha Trang

Tháp Bà Pô-na-ga: 
công trình kiến trúc 
tiêu biểu của văn hóa 
Chăm Pa, nay thuộc 
phường Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa

3 17 Luyện viết đoạn 
(trang 143 Tập 

1)

- Số nhà 25, tổ 1, 
phố Vương Thừa 
Vũ, phường 
Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội
- Số nhà 68, tổ 17, 
phường Yên Ninh, 
thành phố Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái

- Số nhà 25, tổ 1, phố 
Vương Thừa Vũ, 
phường Phương Liệt, 
thành phố Hà Nội
- Số nhà 68, tổ 17, 
phường Yên Bái, tỉnh 
Lào Cai

4 26 Nghe -viết: Chim 
chích bông (Bài 

2-T.26 Tập 2

Vườn Quốc gia Cúc 
Phương là một khu 
bảo tồn thiên 
nhiên thuộc ba 
tỉnh: Ninh Bình, 
Hòa Bình, Thanh 

Sau khi hợp nhất, 
vườn quốc gia Cúc 
Phương thuộc tỉnh: 
Ninh Bình, Phú Thọ, 
Thanh Hóa…
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Hóa…..Trung tâm 
vườn đặt tại xã 
Cúc Phương, 
huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm vườn đặt 
tại xã Cúc Phương, 
thị trấn Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình.

5 23
Viết: Ôn chữ 

viết hoa R, S (Bài 
2 T.46- Tập 2)

Về thăm Bình Định 
quê ta
Không quên Ghềnh 
Ráng, Tiên Sa hữu 
tình.

Sau khi hợp nhất 
Bình Định gọi là Gia 
Lai.

6 29

Nghe- viết: Chợ 
Hòn Gai (Bài 2- 

T.90 - Tập 2

Bài 2: Có tên các 
tỉnh: Hà Giang, 
Kiên Giang.

Sau khi hợp nhất thì 
lấy tên các tỉnh là: 
Tuyên Quang, An 
Giang

7 30

Đọc: Sự tích ông 
Đùng, bà Đùng 
(Phần từ ngữ 
T99- Tập 2)

Mường Bi: địa 
danh thuộc huyện 
Tân Lạc, tỉnh Hòa 
Bình.

Sau khi hợp nhất, 
Mường Bi là địa danh 
thuộc xã Tân Lạc, tỉnh 
Phú Thọ.

8 31
Đọc: Hai Bà 
Trưng (Phần từ 
ngữ- T.103- Tập 
2)

Luy Lâu: vùng đất 
thuộc huyện 
Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh ngày nay

Sau khi hợp nhất, Luy 
Lâu là vùng đất thuộc 
phường Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh

9 31
Luyện tập: Mở 
rộng vốn từ về 
lễ hội (Bài 1- 
T.108- Tập 2)

Lễ hội đua ghe 
ngo- Địa điểm tổ 
chức: tỉnh Sóc 
Trăng

Sau khi hợp nhất, đổi 
tên tỉnh Sóc Trăng là 
thành phố Cần Thơ

10 32 Viết: Ôn chữ viết 
hoa A, Ă, Ơ, Q (Bài 
2- T.115- tập 2)

Ai về phố cổ Hội An
Thêm yêu, thêm nhớ 
Quảng Nam quê 
mình.

2. Môn Toán ( Bộ sách Kết nối )
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TT Tuần Bài Nội dung cũ cần 
điều chỉnh.

Nội dung điều chỉnh Ghi chú

1 12
Bài 23: Luyện 
tập trang 69

- Chùa Một Cột: 
Chùa thuộc thôn 
Thanh Bảo, huyện 
Quảng Đức, phía 
Tây Hoàng thành 
Thăng Long

- Chùa Một Cột: nay 
chùa tọa lạc tại phía 
sau phố Ông Ích 
Khiêm, thuộc phường 
Đội Cấn, quận Ba 
Đình, Hà Nội

2 13 Bài 33: Nhiệt độ. 
Đơn vị đo nhiệt 

độ

- Lào Cai: là một 
tỉnh ở vùng Tây 
Bắc, bao gồm 1 
thành phố, 7 
huyện và 1 thị xã.

- Sa Pa: Là một 
huyện thuộc tỉnh 
Lào Cai. 

- Lào Cai: Sau sát 
nhập với Yên Bái, Lào 
Cai trở thành một 
tỉnh mới có diện tích 
lớn hơn, bao gồm cả 
thành phố Yên Bái và 
các huyện, thị xã. 
- Sa Pa: nay được 
nâng cấp thành thị xã 
và một số xã được 
sát nhập lại với nhau 
để lập các xã mới.

3 34

Bài 77: Ôn tập 
phép cộng, phép 
trừ trong phạm 

vi 100000 
( tiết 2)

- Hoa Lư: Huyện 
Hoa Lư có 10 xã và 
1 thị trấn 

- Hoa Lư: nay là 
Thành phố Hoa Lư 
bao gồm toàn bộ địa 
giới hành chính trước 
đây của huyện 
Hoa Lư và thành phố 
Ninh Bình.

3.  Môn Giáo dục địa phương

STT Tuần Bài Hoạt động - nội dung Điều chỉnh Ghi 
chú

1 Chủ đề 1: Danh 
lam thắng cảnh 
quê hương em

Khởi động
- Hình 1. Cánh đồng lúa ở 
huyện Bình Giang (Tr.5) 

- Huyện Bình Giang 
tách thành 4 xã: 
Bình Giang, Đường 
An, Kẻ Sặt, Thượng 
Hồng.
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- Hình 2. Một góc huyện 
Thanh Hà (Tr.5)

Khám phá 
- Hình 1: Đảo Cò (xã Chi Lăng 
Nam, huyện Thanh Miện) 
(Tr.6)
- Hình 2: Danh lam thắng 
cảnh Côn Sơn (phường Cộng 
Hòa, thành phố Chí Linh) 
(Tr.6)
- Hình 3: Động Kính Chủ 
(phường Phạm Thái, thị xã 
Kinh Môn) (Tr.6)
- Hình 3: Đền Nguyễn Trãi 
(phường Cộng Hòa, thành 
phố Chí Linh) (Tr.8)
Vận dụng
- Chùa Thanh Mai ở xã 
Hoàng Hoa Thám, thành 
phố Chí Linh (Tr.11)

- Huyện Thanh Hà 
tách thành 5 xã: 
Thanh Hà, Hà Tây, 
Hà Nam, Hà Bắc, Hà 
Đông.

- Đảo Cò (xã Nam 
Thanh Miện).

- Danh lam thắng 
cảnh Côn Sơn 
(phường Nguyễn 
Trãi).
- Động Kính Chủ 
(phường Phạm Sư 
Mạnh).
- Đền Nguyễn Trãi 
(phường Nguyễn 
Trãi).

- Chùa Thanh Mai ở 
phường Nguyễn 
Trãi.

2 Chủ đề 2: Khu di 
tích văn miếu Mao 
Điền

Văn miếu Mao Điền ở thôn 
Mậu Tài, xã Cẩm Điền, 
huyện Cẩm Giàng

Văn miếu Mao Điền 
ở thôn Mậu Tài, xã 
Phúc Điền.

3 Chủ đề 3: Danh 
nhân Hải Dương 
xưa

- Danh nhân Mạc Đĩnh Chi ở 
xã Nam Tân, huyện Nam 
Sách (Tr. 20)
- Danh nhân Tuệ Tĩnh ở xã 
Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng 
(Tr. 21)
- Danh nhân Nguyễn Trãi ở 
phường Cộng Hòa, thành 
phố Chí Linh (Tr.21)
- Danh nhân Nguyễn Thị Duệ 
phường Văn An, thành phố 
Chí Linh (Tr.22)

- Nay là xã Hợp Tiến.

- Nay là xã Tuệ Tĩnh.

- Nay là  phường 
Nguyễn Trãi.

- Nay là phường Chu 
Văn An.

- Nay thuộc phường 
Thành Đông.
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- Hình 1. Trường Tiểu học 
Nguyễn Trãi (thành phố Hải 
Dương) (Tr.23)
- Hình 2. Khu đô thị Tuệ Tĩnh 
(thành phố Hải Dương) 
(Tr.23) 
- Hình 3. Trường THPT Mạc 
Đĩnh Chi (huyện Nam Sách) 
(Tr.23)

- Nay thuộc phường 
Thành Đông.

- Nay thuộc xã Trần 
Phú.

4 Chủ đề 4: Đặc sản 
quê hương em

- Hình 1. Bánh đậu xanh 
(thành phố Hải Dương) 
(Tr.27)

- Hình 2. Bánh lòng (thị xã 
Kinh Môn) (Tr.27)

- Hình 3. Bánh đa gấc (huyện 
Bình Giang) (Tr.28)

- Hình 4. Quả vải thiều 
(huyện Thanh Hà) (Tr.28)

- Nay là các phường 
Hải Dương, phường 
Lê Thanh Nghị, 
phường Việt Hòa, 
phường Thành 
Đông, phường Nam 
Đồng, phường Tân 
Hưng, phường 
Thạch Khôi, phường 
Tứ Minh, phường Ái 
Quốc.
- Nay là các phường 
Kinh Môn, phường 
Nguyễn Đại Năng, 
phường Trần Liễu, 
phường Bắc An Phụ, 
phường Phạm Sư 
Mạnh, phường Nhị 
Chiểu, phường Nam 
An Phụ.
- Nay là các xã Bình 
Giang, xã Đường An, 
xã Kẻ Sặt, xã Thượng 
Hồng.
- Nay là các xã Thanh 
Hà, xã Hà Tây, xã Hà 
Nam, xã Hà Bắc, xã 
Hà Đông.
- Nay là các xã Gia 
Lộc, xã Gia Phúc, xã 
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- Hình 5. Bánh dày (huyện 
Gia Lộc) (Tr.28)

- Hình 6. Bánh gai (huyện 
Ninh Giang) (Tr.28)

Yết Kiêu, xã Trường 
Tân.
- Nay là các xã Ninh 
Giang, xã Vĩnh Lại, xã 
Khúc Thừa Dụ, xã 
Tân An, xã Hồng 
Châu.

5 Chủ đề 5: Món ăn 
truyền thống quê 
hương em

Món ăn chả rươi Tứ Kỳ - Nay là các xã Tứ Kỳ, 
xã Tân Kỳ, xã Đại 
Sơn, xã Chí Minh, xã 
Lạc Phượng, xã 
Nguyễn Giáp.

6 Chủ đề 6: Tổ chức 
chính trị - xã hội 
quê hương em

- Hình 1. Trụ sở Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
tỉnh Hải Dương (trụ sở ở số 
342 đường Nguyễn Lương 
Bằng, TP. Hải Dương) (Tr.41)
- Hình 2. Hội thi Phụ trách 
sao giỏi - Sao nhi đồng chăm 
ngoan (Hội đồng đội - 
Trường Tiểu học Tô Hiệu, 
TP. Hải Dương.
- Hội Nông dân tỉnh Hải 
Dương (trụ sở ở đường 
Trường Chinh, phường Tân 
Bình, TP. Hải Dương)

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
Hải Dương (trụ sở ở đường 
Đỗ Ngọc Du, phường Tân 
Bình, TP. Hải Dương)

- Nay trụ sở Thành 
đoàn Hải Phòng ở Lô 
26A, đường Lê Hồng 
Phong, phường Gia 
Viên, TP. Hải Phòng.
- Nay ở phường Hải 
Dương.

- Hội nông dân thành 
phố Hải Phòng (trụ 
sở ở 51 Điện Biên 
Phủ, phường Hồng 
Bàng, TP. Hải 
Phòng).
- Hội Liên hiệp phụ 
nữ thành phố Hải 
Phòng (trụ sở ở số 
14B Trần Quang 
Khải, phường Hồng 
Bàng, TP. Hải 
Phòng).

3. Môn Tự nhiên xã hội ( Bộ sách cánh diều)
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TT Tuần Bài Nội dung cũ cần 
điều chỉnh.

Nội dung điều chỉnh Ghi chú

1 7 Truyền thống 
trường em

HĐ 1: Lập kế 
hoạch để tìm hiểu 
truyền thống nhà 
trường

Bổ sung: HĐ: Lịch sử 
của trường tên nhà 
trường qua các giai 
đoạn và hiện nay 
tên trường là: Tiểu 
học Đồng Quang xã 
Trường Tân -TP Hải 
Phòng.

2 10 Bài : Ôn tập chủ 
đề trường học

HĐ 1: Em đã học 
được gì về chủ đề 
trường học

Tên trường có thay 
đổi điều chỉnh: Tiểu 
học Đồng Quang xã 
Trường Tân -TP Hải 
Phòng.

3 12 Hoạt động sản 
xuất nông 
nghiệp

HĐ 3: Giới thiệu 
một số hoạt động 
sản xuất nông 
nghiệp ở địa 
phương

- HD HS kể thêm tên 
các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, 
sản phẩm, ích lợi 
của thành phố Hải 
Phòng sau khi sáp 
nhập: 
VD: Nuôi trồng thủy 
sản: Nghề nuôi 
ngao, cá, tôm tại 
vùng ven biển như 
Đồ Sơn, Thủy 
Nguyên, Tiên Lãng.

4 13 Hoạt động sản 
xuất công 
nghiệp và thủ 
công

HĐ 3: Giới thiệu 
một số hoạt động 
sản xuất công 
nghiệp và thủ 
công ở địa 
phương

-HD HS kể thêm tên 
các hoạt động sản 
xuất công nghiệp và 
thủ công của thành 
phố Hải Phòng sau 
khi sáp nhập: 
+Hoạt động công 
nghiệp: Đóng tàu 
biển, cơ khí, sản 
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xuất vật liệu xây 
dựng, hế biến hải 
sản (cá khô, mực 
khô, nước mắm, đồ 
hộp, cảng biển lớn 
phục vụ xuất nhập 
khẩu,…
+Thủ công nghiệp: 
Nghề truyền thống 
nổi bật:
-Đúc đồng ở xã Mỹ 
Đồng (huyện Thủy 
Nguyên).
-Dệt chiếu cói ở xã 
Quang Phục (huyện 
Tiên Lãng).
-Nghề làm bánh đa 
cua, bánh đa nem, 
bánh mỳ cay ở Lê 
Chân, An Dương.
 

5 14 Di tích lịch sử 
văn hóa và 
cảnh quan 
thiên nhiên

HĐ 1: +Tìm hiểu di 
tích lịch sử văn 
hóa và cảnh quan 
thiên nhiên ở địa 
phương

2. Kể tên một số 
di tích lịch sử văn 
hóa, cảnh quan 
thiên nhiên ở quê 
hương em

- GV giải thích: 
+Phố cổ Hội An tỉnh 
Quảng Nam, nay có 
tên gọi là Phố cổ Hội 
An, thành Phố Đà 
Nẵng.
+Bến Nhà Rồng, 
thành phố Hồ Chí 
Minh Người trước 
gọi là Phường 13, 
sau khi sáp nhập thì 
là Phường Xóm 
Chiếu, Quận 4, 
thành phố Hồ Chí 
Minh”
+Động Thiên Đường 
tỉnh Quảng Bình, 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:1

5 2
7/0

1/2
026

bởi N
guyễ

n T
hị T

oàn ( 
30297402_t

oannt )
 –

 T
iể

u h
ọc 

Đồng Q
uang



nay thuộc tỉnh 
Quảng Trị mới.
+ Hướng dẫn HS kể 
thêm một số di tích 
lịch sử văn hóa, 
cảnh quan thiên 
nhiên ở quê hương 
em sau khi sáp 
nhập: Đền thờ Chu 
Văn An
Côn Sơn Kiếp Bạc 
thuộc Chí Linh TP 
Hải Phòng.
Nhà tưởng niệm 
Nguyễn Lương Bằng 
thuộc xã Nguyễn 
Lương Bằng TP Hải 
Phòng ,Đền Nghè 
Phường Mê Linh, 
quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng;  Đền 
Trạng Trình – 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Huyện Vĩnh Bảo, 
thành phố Hải 
Phòng; …..

4. Môn Đạo Đức ( Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

TT Tuần Bài Nội dung cũ cần 
điều chỉnh.

Nội dung điều chỉnh Ghi chú

1 4

Bài 2: Tự hào Tổ 
Quốc Việt Nam 
(trang 9)

Tranh 1: Ruộng 
bậc thang ở Hoàng 
Su Phì, Hà Giang
Tranh 3: Phố cổ 
Hội An, Quảng 
Nam

- Hà Giang nay thuộc 
tỉnh Tuyên Quang
- Quảng Nam nay 
thuộc tỉnh Đà Nẵng.
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5. Môn Hoạt động trải nghiệm ( Bộ sách Cánh diều.)

TT Tuần Bài Nội dung cũ cần 
điều chỉnh.

Nội dung điều chỉnh Ghi chú

1 21 Chủ đề: Em yêu 
quê hương (Giới 
thiệu, xây dựng 
kế hoạch bảo về 
cảnh quan địa 
phương)

HĐ 1: Nhận diện 
cảnh đẹp quê 
hương:
- Kể tên những 
cảnh đẹp quê 
hương
-Chia sẻ  ấn tượng 
của em về những 
cảnh đẹp đó

HĐ 2: Xây dựng kế 
hoạch giới thiệu 
cảnh đẹp quê 
hương. 

- GV hướng dẫn HS 
tìm hiểu về tên gọi và 
sự thay đổi hành 
chính của địa phương 
mình:
+ Giới thiệu sơ lược 
lịch sử tên gọi cũ và 
tên gọi mới.
+ Tổ chức trò chơi 
“Tên cũ – tên mới” 
(học sinh ghép thẻ 
tên cũ với tên mới).
-GV hướng dẫn HS kể 
tên các cảnh đẹp của 
quê hương mình sau 
khi sáp nhập (tỉnh Hải 
Dương -> Thành phố 
Hải Phòng): VD Đảo 
Cò  Chi Lăng Nam- xã 
Nam Thanh Miện- 
thành phố Hải Phòng; 
Bãi biển Đồ Sơn- 
thành phố Hải 
Phòng,…. 
- GV hướng dẫn HS 
lựa chọn một cảnh 
đẹp quê hương 
muốn giới thiệu rồi 
chuẩn bị bài viết, 
tranh ảnh để giới 
thiệu: VD: Đền Kiếp 
Bạc nằm ở phường 
Trần Hưng Đạo, 
thành phố Hải Phòng; 
hồ Bạch Đằng- 
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Phường Quang 
Trung, thành phố Hải 
Phòng, …

6. Mĩ thuật

Nội dung điều chỉnh Ghi 
chúSTT Tuần Bài/trang

Đơn vị hành chính cũ Đơn vị hành chính 
mới

1 29

Bài: Mô hình nhà 
cao tầng/ Trang 
62
- Sản phẩm của 
học sinh/ Trang 
65

1.Trường TH Lê Văn 
Tám, TP Hòa Bình

1.Trường TH Lê Văn 
Tám, TP Phú Thọ

                                                                                                                   Người viết 

                                                                                                                    Vũ Thị Yến
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